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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

QUẬN TÂY HỒ 

THNH PHỐ H NỘI 
  

  Bản án số: 57/2022/HS-ST 

  Ngày: 15/6/2022 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ N VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ N VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN TÂY HỒ, THNH PHỐ H NỘI 

            - THnh phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

       Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  Ông Bùi Văn Hoan 

         Các Hội thẩm nhân dân:          1. Ông Tạ Ngọc Cư 

                          2. Bà Phạm Thị Hiền 

          - Thư ký phiên tòa: Bà Trần Ngọc Châu - Cán bộ Tòa án nhân dân quận Tây 

Hồ, THnh phố H Nội. 

          - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Tây Hồ, tHnh phố H Nội tham gia 

phiên tòa: Bà Đàm Thị Tú - Kiểm sát viên. 

         Ngày 15 tháng 6 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân nhân quận Tây Hồ, tHnh 

phố H Nội mở phiên tòa để xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 58/HSST 

ngày 27 tháng 5 năm 2022, theo Quyết định đưa ra xét xử số: 52/2022/QĐXXST-HS 

ngày 30 tháng 5 năm 2022 đối với bị cáo: 

Họ và tên: Trần Hữu N - sinh năm 1992; Nơi ĐKHKTT: Xóm HD- DP - DC 

- NA; Chỗ ở: Lang thang; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh ;Tôn giáo: 

Không; Trình độ văn hóa: 11/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Con ông: Trần 

Văn Quang - Sinh năm 1954; Con bà: Trần Thị Vinh - Sinh năm 1957; Gia đình 

có 03 anh em (bị cáo là con thứ ba); Vợ, con: Chưa có;   

- Tiền án (02 tiền án): Bản án số 279/2013/HSST ngày 28/10/2013, 

TAND quận Cầu Giấy, H Nội xử phạt 08 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất 

ma túy”. Ra trại ngày 12/9/2019; Bản án số 341/2021/HSST ngày 30/12/2021, 

TAND quận H Đông, H Nội xử phạt 03 nam 06 tháng tù về tội “Vi phạm quy 

định về tham gia giao thông đường bộ” (Bản án chưa thi Hnh). 

- Tiền sự: Không 

- Nhân thân: Ngày 18/6/2010, bị TAND tHnh phố Vinh, tỉnh Nghệ An xử 

phạt 06 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, về tội “Trộm cắp tài sản”; Ngày 

14/12/2010, bị TAND quận Thanh Xuân, H Nội xử phạt 06 tháng tù về tội “Bắt 

giữ người trái pháp luật”. Tổng hợp hình phạt chung cả hai bản án là 12 tháng tù. 

Ra trại ngày 8/9/2011.  
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Bị cáo bị bắt ngày 08/01/2022. Hiện bị can đang bị tạm giam tại trại tạm 

giam số 1 Công an tHnh phố H Nội. Số giam: 664B2/M6 - B6 (có mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: Khoảng 22h00’ ngày 07/01/2022, Trần Hữu N đang đi bộ tại 

khu vực phố Trung Hòa - Cầu Giấy - H Nội thì có một người bạn quen biết xã 

hội tên là H nhờ N bán ma túy cho 01 người phụ nữ có số điện thoại 

0567224774. N đồng ý và sử dụng số điện thoại 0918891747 của mình gọi đến 

số điện thoại 0567224774 thì có một người phụ nữ nghe máy, người này hỏi mua 

ma túy của N gồm 04 viên “kẹo” và nửa chỉ ma túy“ke” và bảo N giao nhận ma 

túy tại ngõ 282 Lạc Long Quân - Bưởi - Tây Hồ - Hà Nội. Sau khi thỏa thuận với 

người mua ma túy, N gọi điện cho một người bạn xã hội tên là K hỏi mua 10 

viên ma túy “kẹo” và nửa chỉ ma túy “ke”. K đồng ý và hẹn gặp N tại cổng chợ 

Hng Da, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Khi đến khu vực cổng 

chợ, N gặp và mua của K 10 viên nén màu hồng là ma túy kẹo và nửa chỉ ma túy 

ke với giá 4.000.000đ (Bốn triệu đồng). Sau khi mua được ma túy, N để riêng 05 

viên nén màu hồng là ma túy “kẹo” vào trong túi vải màu đen, 05 viên nén màu 

hồng còn lại và nửa chỉ ma túy ke N để vào trong gói giấy màu trắng rồi đi xe 

ôm đến khu vực ngõ 282 Lạc Long Quân - Bưởi - Tây Hồ - Hà Nội để bán. Đến 

nơi, N lấy gói giấy màu trắng bên trong có 05 viên ma túy kẹo và 01 túi ni lông 

màu trắng bên trong chứa tinh thể màu trắng là ma túy cất giấu vào trong chậu 

cây trước số nhà 30 ngõ 282 Lạc Long Quân. Đến khoảng 0h45’ ngày 08/1/2022, 

khi N đang đứng đợi bán ma túy thì bị Tổ công tác công an phường Bưởi kiểm 

tra hành chính. Quá trình kiểm tra hành chính, N xuất trình giấy tờ tùy thân và 

khai nhận trước đó đã để ma túy cách vị trí N đang đứng khoảng 01 mét. Tổ 

công tác dẫn giải N đến trước nhà số 30 ngõ 282 Lạc Long Quân thì phát hiện 

trên chậu cây có 01 gói bọc ngoài bằng giấy màu trắng bên trong có 05 viên nén 

màu hồng và 01 túi ni lông màu trắng bên trong chứa tinh thể màu trắng. N khai 

nhận đó là ma túy kẹo và ma túy ke của N.Tổ công tác đã tiến hành thu giữ, niêm 

phong tang vật và đưa N về trụ sở công an phường Bưởi để làm rõ. Tại trụ sở 

công an phường Bưởi, Tổ công tác đã tiến Hnh khám xét người đối với Trần 

Hữu N phát hiện bên trong túi vải màu đen có quai đeo màu đen của N có 01 túi 

ni lông màu trắng bên trong chứa 05 viên nén màu hồng, 01 túi ni lông màu 

trắng bên trong chứa tinh thể màu trắng. N khai nhận tinh thể màu trắng trên là 

ma túy “ke” N mua ngày 06/1/2022 của một người bạn xã hội tên là Hải tại khu 

vực tòa Granda Trung Hòa Apartmen số 35 ngõ 2 Trung Kính - Trung Hòa - Cầu 

Giấy - H Nội với giá 2.000.000 đồng, 05 viên nén màu hồng là ma túy “ke” N 

mua của K tại khu vực chợ Hàng Da, mục đích N đem ma túy đến ngõ 282 Lạc 
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Long Quân để bán cho đối tượng sử dụng số điện thoại 0567224774 năm viên 

nén màu hồng là ma túy “kẹo” và nửa chỉ ma túy “ke” với giá 3.300.000 đồng. 

Nếu bán  thành công số ma túy trên, N được hưởng lợi nhuận số tiền 800.000 

đồng. Số ma túy còn lại, có khách mua N sẽ bán tiếp. 

Vật chứng thu giữ của Trần Hữu N gồm: 01 gói bọc ngoài bằng giấy màu 

trắng bên trong có 05 viên nén màu hồng và 01 túi ni lông màu trắng bên trong 

chứa tinh thể màu trắng; 01 chứng minh nhân dân số 187077204 mang tên Trần 

Hữu N; 01 túi vải màu đen có quai đeo màu đen bên trên có ghi chữ “JIN YUAN 

LI” bên trong có 01 túi ni lông màu trắng bên trong có 05 viên nén màu hồng; 01 

túi ni lông màu trắng bên trong chứa tinh thể màu trắng; 01 điện thoại di động 

nhãn hiệu Iphone màu vàng không kiểm tra được số IMEI, đã qua sử dụng; Số 

tiền 155.000 đồng.  

 Tại bản kết luận giám định số 510/KLGĐ-PC09 ngày 15/01/2022 của 

Phòng kỹ thuật hình sự - Công an thành phố H Nội kết luận: 

 - 01 gói giấy màu trắng bên trong có: 05 viên nén màu hồng có tổng khối 

lượng 2,238 gam đều là ma túy loại MDMA; Tinh thể màu trắng bên trong 01 túi 

ni lông có khối lượng 0, 756 gam là ma túy loại Ketamine; 

- Tang vật thu giữ khi khám người Trần Hữu N: 05 viên nén màu hồng có 

tổng khối lượng 2,241 gam đều là ma túy loại MDMA; Tinh thể màu trắng bên 

trong 01 túi ni lông có khối lượng 8, 991 gam là ma túy loại Methamphetamine. 

Đối với các đối tượng K, Hải bán ma túy cho N, N khai đã sử dụng số thuê 

bao 0918891747 để gọi điện cho K. K, Hải là bạn quen biết xã hội. N không biết 

tên tuổi, địa chỉ cũng như số điện thoại của K, Hải. Cơ quan điều tra đã ra Lệnh 

thu giữ thư tín, điện tín đối với số thuê bao 0918891747 tại Tổng công ty hạ tầng 

mạng VNPT - Net, kết quả thể hiện: Chủ thuê bao là Hồ Văn Hồng, không có 

địa chỉ của chủ thuê bao. Do vậy, Cơ quan điều tra không có căn cứ để xác minh 

làm rõ các đối tượng K, Hải bán túy cho N. 

Đối với đối tượng H nhờ N bán ma túy cho người phụ nữ sử dụng số thuê 

bao 0567224774 và đối tượng sử dụng số thuê bao 0567224774 mua ma túy của 

N, N khai không biết tên, tuổi, địa chỉ của các đối tượng trên. Cơ quan điều tra ra 

Lệnh thu giữ thư tín, điện tín đối với số thuê bao 0567224774 tại Công ty cổ 

phần Viễn thông di động Vietnamobile, kết quả thể hiện: Số thuê bao trên không 

có tên chủ đăng ký sử dụng. Do vậy, Cơ quan điều tra không có căn cứ để xác 

minh làm rõ đối tượng H và đối tượng mua ma túy của N. 
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Đối với các tài sản 01 chứng minh nhân dân số, 01 túi vải màu đen có quai 

đeo màu đen, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone màu vàng đã qua sử dụng 

và số tiền 155.000 đồng, N khai là tài sản của N. 

 Tại Cơ quan điều tra Trần Hữu N khai nhận toàn bộ Hnh vi phạm tội như 

đã nêu trên. 

  Bản cáo trạng số 56/CT-VKS.TH  ngày 26 tháng 5 năm 2022, Viện kiểm sát 

nhân dân quận Tây Hồ, tHnh phố H Nội truy tố Trần Hữu N về tội “Mua bán trái phép 

chất ma túy” theo điểm p, q khoản 2 Điều 251 Bộ luật hình sự.  

 Tại phiên tòa sơ thẩm: 

 * Bị cáo Trần Hữu N khai nhận toàn bộ Hnh vi phạm tội như Cáo trạng 

truy tố là đúng người, đúng tội và đúng pháp luật và đề nghị HĐXX xem xét 

hoàn cảnh để giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

 * Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Tây Hồ luận tội đối với bị cáo: 

Giữ nguyên cáo trạng và quyết định đã truy tố; sau khi đánh giá tính chất mức độ 

Hnh vi phạm tội, xem xét các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ và đề nghị HĐXX: 

 - Áp dụng điểm p, q khoản 2 Điều 251; điểm s khoản 1 Điều 51 và Điều 

38 Bộ luật hình sự: Xử phạt bị cáo Trần Hữu N  từ 10 năm 06 tháng tù đến 

11năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”; 

 - Áp dụng Điều 56 BLHS; tổng hợp hình phạt 03 năm 06 tháng tù của 

bản án hình sự sơ thẩm số 341/2021/HSST ngày 30/12/2021 của Tòa án nhân 

dân quận H Đông, tHnh phố H Nội. 

 Buộc bị cáo Trần Hữu N phải chấp hành hình phạt chung cho cả hai bản 

án là 14 năm đến 14 năm 06 tháng tù”. Thời hạn tù tính từ ngày 08/01/2022. 

 - Áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự; khoản 2, Điều 106 Bộ luật Tố tụng 

hình sự:  

 + Tịch thu, tiêu hủy toàn bộ số ma túy và 01 túi vải màu đen có quai đeo 

màu đen bên trên có ghi chữ “JIN YUAN LI” đã thu giữ của bị cáo Trần Hữu N. 

 + Tịch thu, sung công 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone màu vàng và 

số tiền 155.000 đồng. 

 + Trả lại Trần Hữu N 01 chứng minh nhân dân số 187077204 mang tên 

Trần Hữu N.  

 Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên toà; căn cứ vào 

kết quả tranh luận tại phiên toà, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến 

của Kiểm sát viên, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác; 
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NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 [1]. Về thẩm quyền: Vụ án xảy ra tại quận Tây Hồ nên thẩm quyền khởi 

tố, điều tra, tuy tố và xét xử thuộc thẩm quyền của các cơ quan tiến Hnh tố tụng 

của quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. 

[2].Về tính hợp pháp của các hành vi, quyết định tố tụng: Quá trình điều 

tra, truy tố; Điều tra viên, Cơ quan cảnh sát điều tra; Kiểm sát viên, Viện kiểm 

sát nhân dân quận Tây Hồ đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục 

được quy định trong Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, truy tố bị cáo 

không có khiếu nại về Hnh vi, quyết định của Cơ quan tiến Hnh tố tụng, người 

tiến Hnh tố tụng. Do đó, các Hnh vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến Hnh tố 

tụng, người tiến Hnh tố tụng đều tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 [3]. Về tội danh: Hành vi phạm tội của bị cáo đã được chứng minh bằng 

lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa hôm nay; bằng biên bản 

bắt người phạm tội quả tang; biên bản thu giữ vật chứng; bản kết luận giám định 

và bằng các tài liệu chứng cứ khác đã được thu giữ trong quá trình điều tra, thấy 

có đủ cơ sở kết luận: Khoảng 0h45’ ngày 08/01/2022, tại khu vực trước số 30 

ngõ 282 Lạc Long Quân, phường Bưởi, quận Tây Hồ, H Nội, Trần Hữu N đã có 

Hnh vi cất giữ 10 viên nén màu hồng là ma túy loại MDMA có khối lượng 4,479 

gam; 01 túi ni lông bên trong chứa tinh thể màu trắng là ma túy loại Ketamine 

có khối lượng 0,756 gam; 01 túi ni lông bên trong chứa tinh thể màu trắng là ma 

túy loại Methamphetamine có khối lượng 8, 991 gam, với mục đích để bán cho 

đối tượng sử dụng thì bị tổ tuần tra Công an phường Bưởi, kiểm tra bắt giữ. 

Hành vi của bị cáo đã phạm vào tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, hơn nữa bị 

cáo phạm tội trong trường hợp tái phạm nguy hiểm nên bị cáo phải chịu hai tình 

tiết định khung theo quy định tại điểm p, q khoản 2 Điều 251 của Bộ luật hình sự như 

cáo trạng và luận tội của Viện kiểm sát nhân dân quận Tây Hồ truy tố là có căn cứ và 

đúng pháp luật. 

[4]. Xét: Hnh vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm 

phạm sự quản lý độc quyền của nhà nước về các chất ma túy; bị cáo là người đã 

trưởng tHnh, có đủ để nhận thức về tác hại của ma túy. Ma túy là hiểm họa của 

mỗi gia đình và cộng đồng xã hội, là một trong những nguyên nhân làm gia tăng 

các tệ nạn xã hội và phát sinh các loại tội phạm khác, xâm hại tới đạo đức và sức 

khỏe con người, làm suy yếu nền kinh tế cộng đồng, gây mất trật tự trị an trong 

xã hội, gây bất bình trong quần chúng nhân dân. Hội đồng xét xử xét thấy bị cáo 

có nhân thân xấu, đã bị Tòa án các cấp đưa ra xét xử nhiều lần về ma túy, nhưng 

bị cáo không lấy đó làm bài học mà nay lại tiếp tục phạm tội, điều đó thể hiện 

việc coi thường pháp luật. Vì vậy hành vi của bị cáo cần phải được xử lý thật 

nghiêm khắc, cách ly ra khỏi xã hội một thời gian nhằm cải tạo, giáo dục và 
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phòng ngừa chung; như vậy mới đáp ứng được công cuộc đấu tranh phòng chống 

tội phạm về ma túy mà Đảng và Nhà nước đã đề ra. Tuy nhiên khi lượng hình 

cũng cần xem xét để giảm nhẹ một phần hình phạt, như quá trình điều tra và tại 

phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của bản thân. 

 [5]. Về tình tiết tăng nặng: Bị cáo phạm tội khi đang có 02 tiền án chưa 

được xóa, nhưng thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm và đã được dùng để định 

khung hình phạt nên không tính tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. 

 [6]. Về tình tiết giảm nhẹ: Bị cáo được hưởng  tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình 

sự theo quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 BLHS, đó là tHnh khẩn khai báo. 

 [7]. Về hình phạt bổ sung: Xét hoàn cảnh gia đình khó khăn, không có 

thu nhập ổn định nên HĐXX không áp dụng hình phạt tiền là hình phạt bổ sung 

đối với bị cáo.  

      [8]. Về tang vật và xử lý vật chứng:  

 + Toàn bộ số ma túy thu giữ của bị cáo Trần Hữu N , là loại ma túy mà NH nước 

cấm lưu Hnh và 01 túi vải màu đen có quai đeo màu đen bên trên có ghi chữ “JIN 

YUAN LI” không có giá trị sử dụng nên tịch thu tiêu hủy; 

 + Đối với 01 điện thoại di động  nhãn hiệu Iphone màu vàng và số tiền 

155.000 đồng. Quá trình điều tra và tại phiên tòa  xác định là tài sản của bị cáo, nhưng đã 

dùng vào việc phạm tội nên cần tịch thu sung công. 

+ Đối với 01 chứng minh nhân dân số 187077204 mang tên Trần Hữu N 

là giấy tờ tùy thân nên cần trả lại bị cáo. 

  [9]. Về án phí: Bị cáo Trần Hữu N phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy 

định của pháp luật. 

Hội đồng xét xử có kiến nghị: Trong vụ án này, quá trình điều tra Trần Hữu N 

khai đã bán ma túy hộ bạn tên là H và người phụ nữ mua ma túy có số điện thoại 

0567244774; ngoài ra, tại phiên tòa bị cáo còn mô tả nhận dạng người tên là K. Căn cứ 

theo các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự về phạm vi và thẩm quyền, HĐXX kiến 

nghị điều tra các Hnh vi nêu trên của các đối tượng có liên quan để tránh bỏ lọt tội 

phạm. 

 Vì các lẽ trên, 

                                                    QUYẾT ĐỊNH: 

         - Căn cứ điểm p, q khoản 2 Điều 251; điểm s khoản 1 Điều 51 và Điều 38 

Bộ luật hình sự;  

 Xử phạt bị cáo Trần Hữu N 10 năm 06 tháng tù - về tội: “Mua bán trái 

phép chất ma túy”.  
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 - Căn cứ Điều 56 Bộ luật hình sự: Tổng hợp hình phạt 03 năm 06 tháng 

tù của bản án hình sự sơ thẩm số 341/2021/HSST ngày 30/12/2021 của Tòa án 

nhân dân quận Hà Đông, thành phố H Nội. 

 Buộc bị cáo Trần Hữu N phải chấp hành hình phạt chung cho cả hai bản 

án là 14 năm tù”. Thời hạn tù tính từ ngày 08/01/2022. 

 - Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47, Điều 48 Bộ luật Hình sự; Điều 

106 Bộ luật Tố tụng hình sự;  

 + Tịch thu, tiêu hủy Toàn bộ số ma túy và 01 túi vải màu đen có quai đeo màu 

đen bên trên có ghi chữ “JIN YUAN LI” thu giữ của bị cáo Trần Hữu N ; 

 + Tịch thu sung công 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone màu vàng đã 

qua sử dụng; 

 + Tịch thu sung công số tiền 155.000 đồng (đã được chuyển vào số tài khoản của 

Chi cục thi Hnh án quận Tây Hồ). 

 (Chi tiết theo biên bản giao, nhận vật chứng ngày 25/5/2022 giữa Công 

an và Chi cục THA dân sự quận Tây Hồ).   

 - Về án phí: Căn cứ Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự và Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội qui định án phí 

và lệ phí Tòa án: Bị cáo Trần Hữu N phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

             - Về quyền kháng cáo: Căn cứ Điều 331, Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự:  

  Bị cáo Trần Hữu N có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày 

tuyên án sơ thẩ 

 

Nơi nhận: 

- TAND tHnh phố H Nội; 

- CA-VKSND quận Tây Hồ;  

- Cơ quan  THADS quận Tây Hồ; 

- Bị cáo; 

- Lưu hồ sơ và lưu trữ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

                        Bùi Văn Hoan 
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